
【Rác cháy được・Rác không cháy được】

Phân loại rác V í  d ụ  c ụ  t h ể  

Rác cháy được 
（đồ có thể đốt ）

Ngày 

Thu gom 

Hàng 

Tuần 

Thứ ... rác tươi sống giấy vụn,giấy dính bẩn  vải vóc dính bẩn  da, cao su 

Rác không cháy được 

（đồ không thể đốt)

Ngày thu gom 

Hàng tháng 

Thứ Tư thứ ... Đồ gốm, sứ các loại thủy tinh     

Hãycho vào túi rácchỉđịnh rồimangrachỗthugomrác

・

・

●Cách đem vứt 

Bỉm giấy 

●Bảng các ngày thu gom rác 

Khu 
vực Ngày thu gom 

Khu 

vực 

phía 
Bắc 

Yawata (Yawatadai・Kita-Tatsumigaoka tambien), Shimizugaoka, Yawata-Shinmachi,

Teramotodai, Teramoto-Shinmachi, Hirano, Yanagihana, Igasaka, Awara,

Tsutsujigaoka, Hara, Tatsumigaoka, Minami-Tatsumigaoka, Nishi-Tatsumigaoka,

Higashi-Nanamagari, Sori, Soridai, Nishinodai

Rác cháy 
được

Thứ 2, thứ 5 hàng tuần 

Rác không 
cháy được Thứ 4 thứ nhất và 3

Khu 

vực 

phía 
Nam 

Umugaoka, Asakura-machi, Midori-machi, Shinchi, Shinchidai, Shinchi-Higashimachi, 

Shinchi-Nishimachi, Okada, Minamidani, Fukikomi, Agarido, Okada-Misatomachi, 

Okada-Midorigaoka, Nagaura, Hinaga, Hinagahigashida, Asahi, Shinmaiko, Shinmaiko-

Higashimachi, Hinagadai, Kyokutodai, Daikoji, Shin-Hiromi, Nakahara, Ooso, Ookusa, 

Kanazawa, Kanda, Kyokunan, Minamikasuya-Shinkai, Minamikasuya-Honmachi, 

Minamikasuya-Higashizaka, Minamikasuya

Rác cháy 
được 

Thứ 3, thứ 6 hàng tuần 

Rác không 
cháy được

Thứ 4 thứ 2 và 4

※ Trừ ngày Mồng 1 Tết, còn lại, nếu ngày thu gom trùng vào ngày nghỉ lễ thì vẫn thu gom như bình thường. 
※ Các địa điểm thu gom rác nằm ở các vùng giáp ranh các khu vực, có thể ngày thu gom sẽ khác, nên hãy xác nhận
ngày thu gom ở bảng thông báo tại các điểm thu gom.
※ Ngày thu gom trong dịp cuối năm và đầu năm sẽ được thông báo ở “hokoku chita(広報ちた)vv...

Ứng dụng về phân loại

rác , rác tài nguyên

( n g u y ê n l i ệ u )

Đang phát 

sóng ！

Từ tháng 4 năm Reiwa 6

Đồ nhựa dính 

bẩn 

Lọ trang điểm,

Chai lọ dính 

bẩn 

Bóng đèn・
Bóng đèn vỡ

Dao kéo ,cạo râu

※xử lý an toàn rồi  

hãy đem ra 

②Trước 8 giờ sáng ngày 

thu gom, hãy đem ra địa 

điểm thu gom theo quy 

định.

③Những nơi có lưới chống 

quạ thì hãy cho hẳn vào bên 

trong lưới. 

①cho vào túi rác theo 

quy định,rồi buộc chặt 

miệng túi lại.

Không cần phải cho vào túi rác theo quy định. 
Hãy cho vào túi trong suốt có thể nhìn thấy rõ bên trong, 
buộc miệng túi lại rồi đem ra vứt. 
Nếu cuộn vào giấy báo vv... Thì nhất định phải ghi rõ ở túi là「bỉm giấy.
Không được dùng túi rác theo quy định ( màu xanh lá cây ), hoặc túi rác theo quy 

định của thôn, phường xã, hay Thành phố khác. 

ベトナム語



【Rác to, cồng kềnh. lượng lớn 】 Không đem ra địa điểm thu gom rác 

●Cách vứt 

①Mang trực tiếp đến Nishichita clean center

◆Địa chỉ    Chitashi Kitahamacho 11 banchi no 4

（cùng trong khuôn viên đất với Chitashi seiso center cũ）

◆Thời gian tiếp nhận thứ 2-thứ 7, 9 giờ sáng-4 giờ chiều 

※Ngày nghỉ lễ (trừ mồng 1 Tết) có thể mang đến 

※ Nghỉ Chủ Nhật và ngày đầu năm (Mồng 1 - mồng 3 tháng 1)

◆Lệ phí rác trong gia đình: cứ mỗi 10 kg là 85 yên (bao gồm thuế)

rác trong nhà máy : cứ mỗi 10 kg là 200 yên (bao gồm thuế)

◆Số điện thoại : Hiệp hội Phúc lợi cộng đồng và Y tế Nishichita 0562-32-2030

②Nhờ thu gom riêng từng nhà【rác to ,cồng kềnh・lượng nhiều 】

◆Xe thu gom xe tải 2 tấn 11,000 yên(bao gồm thuế )

・lệ phí xe tải hạng nhẹ 5,500 yên (bao gồm thuế )

◆Thời gian thu gom thứ 2～thứ 6 1 giờ 30 phút chiều hoặc 3 giờ chiều 

（trừ ngày nghỉ lễ, dịp cuối năm và đầu năm ）

※Cho đến trước giờ thu gom , hãy đem đồ thu gom ra bên ngoài nhà 

( chỗ xe Ô tô có thể dừng bên cạnh).

※Nhất định cần có mặt lúc chất lên xe. 

※Những đồ mà không thể xử lý được ở Nishichia clean center thì sẽ không thu gom. 

③Nhờ thu gom đồ to, cồng kềnh tại riêng từng nhà 【rác to, cồng kềnh】

◆Lệ phí : mỗi 1 món đồ to là 550 yên (bao gồm thuế)

◆Ngày thu gom : thứ 4 hàng tuần ( trừ ngày nghỉ lễ, dịp cuối năm và đầu năm )  

※Sau khi đặt lịch, cho đến trước ngày thu gom, hãy mua “ tem xử lý rác to , cồng kềnh”

(sodaigomi shoriken ) ở siêu thị hoặc combini, viết “số đăng ký”(uketsuke bango) mà được bảo

lúc đặt lịch, rồi dán vào đồ sẽ được thu gom.

※ Trước 8 giờ sáng ngày thu gom, hãy đem đồ thu gom ra bên ngoài nhà (chỗ xe Ô tô có thể dừng bên cạnh).

※ Nhất định cần có mặt lúc chất lên xe. 

※ Những đồ mà không thể xử lý được ở Nishichia clean center thì sẽ không thu gom. 

【Rác không thể xử lý được】

Phân loại V í  d ụ  c ụ  t h ể  

Rác to, cồng kềnh 

Đồ nội thất Đồ điện gia dụng chăn đệm, thảm 

Rác lượng lớn 
Nhất thời có lượng rác nhiều như do chuyển nhà vv...

Phải đặt lịch

Phải đặt lịch 

Phân loại V í  d ụ  c ụ  t h ể  Cách giải quyết 

Máy móc chuyên 

dùng trong gia đình 
(sản phẩm đồ gia dụng

tái chế )

. 

Máy điều hòa, ti vi ( ống buraun, tinh thể lỏng, purazuma), tủ lanh, tủ đông lạnh, máy giặt, 

máy sấy quần áo

Hãy tư vấn cửa hàng đã 

mua, 

Cửa hàng khi mua đồ thay 

thế vv...

Pin dạng cúc áo 

Các cửa hàng “hợp tác thu 

gom “ như cửa hàng đồ 

điện,Cửa hàng đồng hồ 
vv...sẽ thu gom.

Các phế liệu xây dựng 

Rác độc hại 
Đồ khó xử lý 

Hãy tư vấn những chỗ 

như : 

Công ty lắp đặt, cửa hàng 

Bán, công ty xử lý đồ phế 
liệu vv...

Những sản phẩm bắt đầu là “CR, BR” là các sản 

phẩm dạng đồng tiền xu. 

Hãy xử lý các chất bên trong các loại pin này, rồi 

vứt vào rác không cháy được. 

Nishichita clean center

Những sản phẩm 

có mã số bắt đầu

là “ SR, PR, LR

Lọ, sắt mạ kẽm, gạch vụn, gỗ vụn, vụn của tường, máy nông nghiệp, bình ga, nông

dược, thuốc nồng độ mạnh, Xe hơi, xe máy và các linh kiện, lốp ,bình ắc quy, đàn piano

Mọi thắc mắc xin liên hệ : Phòng đối phó rác thải Ban Kinh tế Môi trường. Tel：0562-55-0300


